SƠ ĐỒ THI ĐẤU CÁ NHÂN NAM 11 – 12

	
	1. Đỗ Hoàng (L.Biên)
	
	

	
	
	
	

	
	2. Trịnh Lê Hải Anh (ĐTVH)
	
	

	
	
	
	

	3. Bùi Tuấn Phong (T.Thanh)
	
	
	

	
	
	
	

	4. Phùng Danh Thắng (Ái Mộ)
	
	
	

	
	
	
	

	
	5. Nguyễn Huy Long (ĐTVH)
	
	


SƠ ĐỒ THI ĐẤU CÁ NHÂN NỮ 11 – 12

	
	1. Phạm Thị Thu Hương (ĐTVH)
	
	

	
	
	
	

	2. Vũ Mai Huyền (NGTự)
	
	
	

	
	
	
	

	3. Trần Hưong Quỳnh (Ái Mộ)
	
	
	

	
	
	
	

	4. Nguyễn Đỗ Thu Hằng (ĐTVH)
	
	
	

	
	
	
	

	5. Chu Thiên Anh (L.Biên)
	
	
	

	
	
	
	

	
	6. Đặng Thu Hường (T.Thanh)
	
	


SƠ ĐỒ THI ĐẤU CÁ NHÂN NAM 13 – 14
	
	1. Mai Thanh Dũng (VHưng)
	
	

	
	
	
	

	
	2. Nguyễn Anh Đức (Ái Mộ)
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	3. Đào Đức Mạnh (T.Thanh)
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	4. Nguyễn Duy Hưng (ĐTVH)
	
	


SƠ ĐỒ THI ĐẤU CÁ NHÂN NỮ 13 – 14

	
	1. Thái Thuý Quỳnh (Ái Mộ)
	
	

	
	
	
	

	2. Trần Thanh Thuỷ (ĐTVH)
	
	
	

	
	
	
	

	3. Nguyễn Diệu Anh (NGTự)
	
	
	

	
	
	
	

	4. Nguyễn Minh Ngọc (NGTự)
	
	
	

	
	
	
	

	5. Ngô Minh Ngọc (NThuỵ)
	
	
	

	
	
	
	

	6. Triệu Thu Cúc (Ái Mộ)
	
	
	

	
	
	
	

	7. Hoàng Bảo Ngọc (ĐTVH)
	
	
	

	
	
	
	


SƠ ĐỒ THI ĐẤU ĐỒNG ĐỘI NAM 11 - 12
	
	1. Ái Mộ
	
	

	
	
	
	

	
	2. ĐT VHưng 2 (Long, Anh, Dương)
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	3. Ngọc Thuỵ
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	4. ĐTVHưng 1 (Thông, Ninh, Minh)
	
	


SƠ ĐỒ THI ĐẤU ĐỒNG ĐỘI NỮ 11 - 12
	
	
	
	

	
	
	1. Đô thị Việt Hưng
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	2. Ngô Gia Tự
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	3. Ái Mộ
	
	


SƠ ĐỒ THI ĐẤU ĐỒNG ĐỘI NAM 13 - 14
	
	1. Ngô Gia Tự
	
	

	
	
	
	

	
	2. ĐTVHưng 2 (Trung, Dũng, Duy)
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	3. Ái Mộ
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	4. ĐTVHưng 1 (Minh, Hưng, Hưng)
	
	


SƠ ĐỒ THI ĐẤU ĐỒNG ĐỘI NỮ 13 - 14
	
	1. ĐTVHưng 2 (Vy, Anh, Trang)
	
	

	
	
	
	

	
	2.  Ngô Gia Tự
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	3.  ĐTVHưng 1 (Ngọc, Thảo, Thuỷ)
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	4.  Ái Mộ
	
	


